
TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ  - CTCP                     

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2026

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị
 định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị 
 định 95/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh
  xăng dầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 39/2014/TTLT-BCT -BTC ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài 

Chính quy định về phương  pháp tính giá  cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử  dụng  Quỹ  Bình ổn giá và điều  
hành giá xăng dầu  theo  quy định tại Nghị định số: 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu và Thông tư liên tịch số: 90/2016/TTLT-BTC - BCT ngày 24/06/2016 của Liên Bộ Tài 
Chính - Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số: 39/2014/TTLT- BCT - BTC ngày
 29/10/2014;

Căn cứ công văn số: 5009/BCT-TTTN ngày 02/07/2026 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh 

xăng dầu;

Căn cứ tờ trình: Phòng Kinh doanh Tổng Công ty về việc điều chỉnh

 giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu các loại  cho tất cả khách hàng đã được Tổng Giám đốc duyệt.

Điều 1: Điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu tại các  Tổng đại lý, đại lý, cửa hàng  bán lẻ trong hệ 

thống phân phối của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP như sau:
                               Đơn vị tính:  đồng/lít

Stt

Giá bán lẻ các địa phương xa 

cảng tiếp nhận

(Vùng 2)

1 20.810

2 21.590

3 23.730

Điều 2: Danh mục các địa phương vùng xa cảng đầu nguồn tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu, chi phí kinh doanh 

cao được ban hành kèm theo QĐ số: 17/QĐ - TL ngày 04/07/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM XNK  

Thanh Lễ - CTCP, riêng đối với tỉnh An Giang áp dụng quyết định giá bán lẻ riêng.

Điều 3: Mức giá bán lẻ  trên là giá bán tối  đa đã  bao gồm thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường, ở nhiệt độ  

thực tế giao trên phương tiện bên mua, được niêm yết và áp dụng kể từ 16 giờ 00 phút ngày 02/07/2026.

Điều 4: Quyết định này thực hiện thay thế các Quyết định trước đây của Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ 

 - CTCP.

Điều 5: Các phòng nghiệp vụ Tổng Công ty, kho xăng dầu - cửa hàng xăng dầu trực thuộc, Tổng đại lý  và 

các đại lý bán lẻ có trách nhiệm triển khai và thực hiện nội dung Quyết định này.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: P. TỔNG GIÁM ĐỐC
-    Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính;

-    Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có liên quan;

-    Các Tổng đại lý, Đại lý và cửa hàng bán lẻ trong hệ thống;

-    Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có liên quan;

-    Lưu: VT.

Phạm Thị Kim Thành

Giá bán lẻ các địa phương gần 

cảng tiếp nhận

(Vùng 1)

Xăng E10 RON 95 Mức 3

Dầu Điêzen 0,05S Mức 2

20.410

21.170

Dầu Điêzen 0,001S Mức 5 23.270

 36/TTr-KDTL  ngày  02/07/2026 của

Mặt hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do -  Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giá bán lẻ xăng dầu

Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

THALEXIM

Số: 36/QĐGXD-TL

QUYẾT ĐỊNH
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